
[bookmark: _Toc134088000]ĐẶC TẢ CHI TIẾT API
[bookmark: _Toc107405132][bookmark: _Toc134088002]Dịch vụ tra cứu dữ liệu giấy chứng sinh
· Đặc tả đầu vào API:
	TT
	Tên trường
	Định dạng
	Mô tả

	1
	MAGCS
	String
	Mã giấy chứng sinh được quản lý tại cơ sở khám chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế, mã gồm 18 ký tự theo định dạng XXXXX.GCS.ZZZZZ.YY
Ví dụ:  00005.GCS.01924.22

	2
	CCCDNND
	String
	Số CMND/ Căn cước công dân/Hộ chiếu của mẹ hoặc người nuôi dưỡng


· Đặc tả đầu ra API:
	TT
	Tên thuộc tính
	Kiểu dữ liệu
	Ghi chú

	1
	MSG_TEXT
	string
	MSG_STATE=1: Lấy dữ liệu thành công
MSG_STATE=0: Không có dữ liệu giấy chứng sinh

	2
	MSG_STATE
	string
	1 – Thành công, 0 – thất bại

	3
	DATA
	string
	GetGiayChungSinh06ChiTietModel


GetGiayChungSinh06ChiTietModel

	STT
	Tên thuộc tính
	Kiểu dữ liệu
	Ghi chú

	1
	MA_GCS
	string
	Mã giấy chứng sinh được quản lý tại cơ sở khám chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế, mã gồm 18 ký tự theo định dạng XXXXX.GCS.ZZZZZ.YY
Trong đó
✔      XXXXX có độ dài 5 ký tự là số thứ tự tăng dần của số giấy chứng sinh đã cấp trong năm tại cơ sở khám chữa bệnh
✔      GCS: Là ký tự cố định xác định với các loại giấy khác
✔      ZZZZZ: Mã số cơ sở khám chữa bệnh thực hiện theo Quyết định 384/QĐ-BYT ngày 01/02/2019 của Bộ Y tế quy định về nguyên tắc cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gồm 05 ký tự thể hiện bằng số: 02 ký tự đầu; mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo Tổng Cục thống kê (Riêng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng sử dụng mã ký tự là 97, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Công an là 98); 03 ký tự tiếp theo: là thứ tự của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tỉnh, thành phố tương ứng bắt đầu từ số 001 và kết thúc bằng ZZZ.
✔      YY: Độ dài 2 ký tự tương ứng với 2 ký tự cuối của năm cấp giấy
Ví dụ:  00005.GCS.01924.22

	2
	MA_BN
	string
	Mã bệnh nhân quản lý tại cơ sở khám chữa bệnh

	3
	MA_CT
	string
	Mã chứng từ phục vụ việc quản lý nội bộ của cơ sở khám chữa bệnh

	4
	SO_SERI
	string
	Số mã hóa định danh do BHXH thiết lập

	5
	MA_BHXH_NND
	string
	Mã số BHXH của mẹ hoặc người nuôi dưỡng. Trang hỗ trợ tra cứu mã số BHXH https://baohiemxahoi.gov.vn/Pages/default.aspx.

	6
	MA_THE_NND
	string
	Mã thẻ BHYT của mẹ hoặc người nuôi dưỡng

	7
	HOTEN_NND
	string
	Họ và tên của mẹ hoặc người nuôi dưỡng

	8
	NGAYSINH_NND
	string
	Ngày sinh của mẹ hoặc người nuôi dưỡng, định dạng yyyyMMdd hoặc yyyy, với yyyy là năm sinh, MM là tháng sinh, dd là ngày sinh

	9
	MA_DANTOC_NND
	string
	Ghi mã dân tộc của mẹ hoặc người nuôi dưỡng theo Danh mục các dân tộc Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 121-TCTK/PPCĐ ngày 02 tháng 3 năm 1979 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê để điền chi tiết). Tra cứu mã dân tộc tại đường link: http://tongdieutradanso.vn/danh-muc-cac-dan-toc-viet-nam.html

	10
	MA_QUOCTICH_NND
	string
	Ghi mã quốc tịch của mẹ hoặc người nuôi dưỡng theo quy định tại Phụ lục 2 Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01 tháng 2 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công an.

	11
	LOAI_GIAYTO_NND
	string
	Loại giấy tờ (1=CCCD, 2=CMND, 3= Hộ chiếu).

	12
	SO_CCCD_NND
	string
	Số CMND/ Căn cước công dân/Hộ chiếu của mẹ hoặc người nuôi dưỡng

	13
	NGAYCAP_CCCD_NND
	string
	Ngày cấp CMND/ Căn cước công dân/Hộ chiếu của mẹ hoặc người nuôi dưỡng, định dạng yyyyMMdd

	14
	NOICAP_CCCD_NND
	string
	Nơi cấp CMND/ Căn cước công dân/Hộ chiếu của mẹ hoặc người nuôi dưỡng

	15
	NOI_CU_TRU_NND
	string
	Ghi địa chỉ nơi cư trú hiện tại của mẹ hoặc người nuôi dưỡng.
Lưu ý:
- Nếu là người Việt Nam: Ghi địa chỉ nơi cư trú theo địa danh 4 cấp: Thôn/bản, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/ thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương;
- Trường hợp người nước ngoài có địa chỉ nơi cư trú tại Việt Nam thì ghi giống như người Việt Nam;
- Trường hợp người nước ngoài không có địa chỉ nơi cư trú tại Việt Nam nhưng sinh đẻ tại cơ sở y tế của Việt Nam thì ghi tên tỉnh/thành phố/bang và quốc gia nơi họ đang sinh sống.

	16
	MATINH_CU_TRU
	string
	Mã đơn vị hành chính cấp tỉnh nơi cư trú hiện tại của mẹ hoặc người nuôi dưỡng. Ghi theo 02 ký tự cuối của mã đơn vị hành chính của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi người bệnh cư trú (Quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 07/2016/TT- BCA ngày 01 tháng 2 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công an).

	17
	MAHUYEN_CU_TRU
	string
	Mã huyện thường trú mẹ hoặc người nuôi dưỡng bảng mã của Tổng cục Thống kê

	18
	MAXA_CU_TRU
	string
	Mã xã thường trú mẹ hoặc người nuôi dưỡng bảng mã của Tổng cục Thống kê

	19
	HO_TEN_CHA
	string
	Ghi họ và tên cha (bố) của trẻ được cấp giấy chứng sinh.

	20
	MA_THE_TAM
	string
	Ghi mã thẻ BHYT tạm thời của người con. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sử dụng chức năng “Thông tuyến khám chữa bệnh\Tra cứu thẻ tạm của trẻ em hoặc của người hiến tạng” trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT của BHXH Việt Nam để tra cứu mã thẻ BHYT tạm thời.

	21
	TEN_CON
	string
	Tên dự định đặt cho con (Tên dự kiến này có thể thay đổi khi đăng ký khai sinh)

	22
	GIOI_TINH_CON
	string
	Giới tính mã hóa (1: Nam, 2: Nữ, 3: Chưa xác định)

	23
	SO_CON
	string
	Số con sinh trong lần sinh

	24
	LAN_SINH
	string
	Ghi số lần sinh con (tính cả lần sinh này).

	25
	SO_CON_SONG
	string
	Ghi số con hiện đang sống (tính cả trẻ sinh ra lần này).

	26
	CAN_NANG_CON
	string
	Ghi số cân nặng của con, tính theo gram (ký hiệu là: g) (ví dụ: 3.6 kg = 3600g).

	27
	NGAY_SINH_CON
	string
	Ngày sinh con, định dạng yyyyMMddHHss, với yyyy là năm sinh, MM là tháng sinh, dd là ngày sinh, HH là giờ sinh, ss là phút sinh

	28
	NOI_SINH_CON
	string
	Ghi địa chỉ nơi con được sinh ra.
Lưu ý:
- Trường hợp trẻ em được sinh ra tại bệnh viện, thì ghi tên bệnh viện và địa danh hành chính nơi trẻ em được sinh ra. Ví dụ: bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định);
- Trường hợp trẻ em được sinh tại cơ sở y tế khác thì ghi tên cơ sở y tế và địa danh hành chính 3 cấp nơi trẻ em sinh ra (Ví dụ: Trạm y tế xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định);
- Trường hợp trẻ em được sinh tại nhà thì ghi địa chỉ nhà và địa danh 3 cấp: cấp xã/phường, quận/huyện, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.
Ví dụ: sinh tại nhà ở xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định;
- Trường hợp trẻ em được sinh ra tại nơi khác, ngoài cơ sở KBCB thì cũng ghi nơi trẻ em được sinh ra và địa danh 3 cấp hành chính.
Ví dụ: đẻ trên đường đi, tại xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.
- Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi thì ghi rõ trẻ bị bỏ rơi và nơi tìm thấy trẻ, với địa danh 3 cấp hành chính.
Ví dụ: trẻ bị bỏ rơi tại xã Liên Bảo, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

	29
	TINH_TRANG_CON
	string
	Ghi rõ tình trạng của trẻ tại thời điểm làm Giấy chứng sinh: khỏe mạnh, yếu, dị tật hoặc các biểu hiện liên quan đến sức khỏe khác (nếu có).
Lưu ý: Nếu trẻ bị dị dạng, dị tật, ghi cụ thể loại dị dạng, dị tật, kể cả khuyết tật về hình thái của trẻ nếu phát hiện được.

	30
	SINHCON_PHAUTHUAT
	string
	1: sinh con phải phẫu thuật
0: sinh con không phải phẫu thuật

	31
	SINHCON_DUOI32TUAN
	string
	1: sinh con dưới 32 tuần tuổi
0: không sinh con dưới 32 tuần tuổi

	29
	GHI_CHU
	string
	Trường hợp sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi hoặc vừa sinh con dưới 32 tuần tuổi lại vừa phải phẫu thuật thì trong phần ghi chú phải ghi rõ một trong các nội dung sau "Sinh con phải phẫu thuật" hoặc "Sinh con dưới 32 tuần tuổi" hoặc "Phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi".

	30
	NGUOI_DO_DE
	string
	Ghi họ và tên người đỡ đẻ.

	31
	NGUOI_GHI_PHIEU
	string
	Ghi họ và tên người ghi phiếu.

	32
	MA_TTDV
	string
	Ghi mã số định danh y tế (mã số BHXH) của Thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp giấy chứng sinh.

	33
	THU_TRUONG_DVI
	string
	Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người được người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ủy quyền được ký và đóng dấu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó.

	34
	NGAY_CT
	string
	Ngày cấp giấy chứng sinh, định dạng yyyyMMdd với yyyy là năm cấp, MM là tháng cấp, dd là ngày cấp. ghi theo ngày dương lịch.

	35
	SO
	string
	Ghi số của chứng từ (Giấy chứng sinh) tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

	36
	QUYEN_SO
	string
	Ghi quyển số của chứng từ (Giấy chứng sinh) tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

	37
	FILESIGNED_BASE64
	string
	Base64 của file XML gốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi



· Chi tiết dịch vụ:
	Địa chỉ kết nối

	URL
	https://api.ngsp.gov.vn/apiBHXH/1.3/GetGiayChungSinh06

	Method
	POST

	Request header

	Content-Type
	application/xml

	SoapAction
	"baohiemxahoi.gov.vn/SoapServiceBhxhGiamDinhBca/GiamDinh_GetGiayChungSinh06"

	Authorization
	Bearer {token} (token sinh ra từ API lấy thông tin token phía trên) 

	Request Body

	Body
	<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:req="http://request.register.soa/">
    <soap:Body>
        <req:GiamDinh_GetGiayChungSinh06Request>
            <!--Optional:-->
            <req:maGcs>00019.GCS.00000.23</req:maGcs>
            <!--Optional:-->
            <req:cccdNnd>000000000000</req:cccdNnd>
        </req:GiamDinh_GetGiayChungSinh06Request>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>

	Response Body

	Body
	<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
    <env:Header>
        <AppHdr xmlns="http://response.register.soa/">
            <From>GIAMDINH</From>
            <To>BCA</To>
            <CreDt>2023-05-04T10:12:18.617+07:00</CreDt>
            <Prty>low</Prty>
            <Sgntr>SOA doesn't have signed!</Sgntr>
            <SvcName>GiamDinh_GetGiayChungSinh06</SvcName>
        </AppHdr>
        <CmdHdr xmlns="http://response.register.soa/">
            <Status>0</Status>
            <SOAErrorCode>111</SOAErrorCode>
            <SOAErrorMessage>Normal Processing!</SOAErrorMessage>
            <ErrorInfo>
                <SrcAppID>GIAMDINH</SrcAppID>
                <ErrorCode>undefined</ErrorCode>
                <ErrorMessage>undefined</ErrorMessage>
            </ErrorInfo>
        </CmdHdr>
    </env:Header>
    <env:Body>
        <GiamDinh_GetGiayChungSinh06Response xmlns:request="http://request.register.soa/" xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/" xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/" xmlns:plnk="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/plnktype" xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/" xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/" xmlns:client="http://xmlns.oracle.com/GiamDinhCTHH/GiamDinhCtthBoCongAn/BPELProcessGiamDinh_GetGiayChungSinh06" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:tns="http://response.register.soa/" xmlns="http://response.register.soa/">
            <tns:successful>
                <tns:getGiayChungSinh06Result>
                    <tns:MSG_STATE>0</tns:MSG_STATE>
                    <tns:MSG_TEXT>Không tìm thấy thông tin mã giấy chứng sinh và số CCCD này.</tns:MSG_TEXT>
                </tns:getGiayChungSinh06Result>
            </tns:successful>
        </GiamDinh_GetGiayChungSinh06Response>
    </env:Body>
</env:Envelope>


[bookmark: _Toc134088003]Dịch vụ tra cứu dữ liệu giấy báo tử
· Đặc tả đầu vào API:
	TT
	Tên trường
	Định dạng
	Mô tả

	1
	MAGBT
	String
	Mã giấy báo tử được quản lý tại cơ sở khám chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế, mã gồm 18 ký tự theo định dạng XXXXX.GBT.ZZZZZ.YY
Ví dụ:  00004.GBT.01924.22


· Đặc tả đầu ra API:
	TT
	Tên thuộc tính
	Kiểu dữ liệu
	Ghi chú

	1
	MSG_TEXT
	string
	MSG_STATE=1: Lấy dữ liệu thành công
MSG_STATE=0: Không có dữ liệu Giấy báo tử

	2
	MSG_STATE
	string
	1 – Thành công, 0 – thất bại

	3
	DATA
	string
	GetGiayBaoTu06ChiTietModel




























GetGiayBaoTu06ChiTietModel
	STT
	Tên thuộc tính
	Kiểu dữ liệu
	Ghi chú

	
	
	
	

	1
	MA_GBT
	string
	Mã giấy báo tử được quản lý tại cơ sở khám chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế, mã gồm 18 ký tự theo định dạng XXXXX.GBT.ZZZZZ.YY
Trong đó:
- XXXXX có độ dài 5 ký tự là số thứ tự tăng dần của số giấy báo tử đã cấp trong năm tại cơ sở khám chữa bệnh
- GBT: Là ký tự cố định xác định với các loại giấy khác
- ZZZZZ: Mã số cơ sở khám chữa bệnh thực hiện theo Quyết định 384/QĐ-BYT ngày 01/02/2019 của Bộ Y tế quy định về nguyên tắc cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gồm 05 ký tự thể hiện bằng số: 02 ký tự đầu; mã tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo Quyết định 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 (Riêng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng sử dụng mã ký tự là 97, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Công an là 98); 03 ký tự tiếp theo: là thứ tự của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tỉnh, thành phố tương ứng bắt đầu từ số 001 và kết thúc bằng ZZZ.
- YY: Độ dài 2 ký tự tương ứng với 2 ký tự cuối của năm cấp giấy.
Ví dụ:  00004.GBT.01924.22

	2
	MA_BN
	string
	Mã bệnh nhân quản lý tại khám bệnh, chữa bệnh

	3
	MA_HSBA
	string
	Mã số hồ sơ bệnh án quản lý bệnh nhân tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

	4
	HO_TEN
	string
	Họ và tên người bệnh

	5
	NGAY_SINH
	string
	Ngày sinh, định dạng yyyyMMdd (nếu không có ngày sinh và tháng sinh thì mặc định là 0101)

	6
	GIOI_TINH
	string
	Giới tính (1: Nam; 2: Nữ; 3: Không xác định)

	7
	MA_THE
	string
	- Mã thẻ BHYT do cơ quan BHXH cấp
- Trường hợp chưa có thẻ BHYT nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT, Ví dụ: trẻ em, người ghép tạng,…thì ghi mã tạm theo nguyên tắc: mã đối tượng + mã quyền lợi + mã tỉnh + KT + 8 ký tự bắt đầu từ 00000001 đến 99999999 tương ứng với số thứ tự tăng dần của đối tượng không có thẻ khi đến khám tại cơ sở khám chữa bệnh.
Ví dụ: TE101KT00000011 (Mã thẻ tạm cho trẻ em thứ 11 đến khám, giấy khai sinh/chứng sinh cấp tại Hà Nội).

	8
	MA_DANTOC
	string
	Mã dân tộc, mã dân tộc lấy theo bảng mã của tổng cục thống kê

	9
	MA_QUOCTICH
	string
	Mã quốc tịch lấy theo bảng mã của tổng cục thống kê

	10
	DCHI_THUONGTRU
	string
	Địa chỉ đường phố, thôn xóm, số nhà thường trú

	11
	MATINH_THUONGTRU
	string
	Mã tỉnh thường trú (sử dụng danh mục đơn vị hành chính do tổng cục thống kê ban hành theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 8/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục mã đơn vị hành chính)

	12
	MAHUYEN_THUONGTRU
	string
	Mã huyện thường trú (sử dụng danh mục đơn vị hành chính do tổng cục thống kê ban hành theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 8/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục mã đơn vị hành chính)

	13
	MAXA_THUONGTRU
	string
	Mã xã thường trú (sử dụng danh mục đơn vị hành chính do tổng cục thống kê ban hành theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/07/2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục mã đơn vị hành chính)

	14
	DCHI_HIENTAI
	string
	Địa chỉ hiện tại

	15
	MATINH_HIENTAI
	string
	Mã tỉnh theo địa chỉ hiện tại (sử dụng danh mục đơn vị hành chính do tổng cục thống kê ban hành theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 8/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục mã đơn vị hành chính)

	16
	MAHUYEN_HIENTAI
	string
	Mã huyện theo địa chỉ hiện tại (sử dụng danh mục đơn vị hành chính do tổng cục thống kê ban hành theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 8/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục mã đơn vị hành chính)

	17
	MAXA_HIENTAI
	string
	Mã xã theo địa chỉ hiện tại (sử dụng danh mục đơn vị hành chính do tổng cục thống kê ban hành theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 8/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục mã đơn vị hành chính)

	18
	LOAI_GIAYTO
	string
	Loại giấy tờ (1=CCCD, 2=CMND, 3= Hộ chiếu, 4= Giấy khai sinh, 5=Giấy chứng sinh, 6=Không có giấy tờ)

	19
	SO_GIAYTO
	string
	Số giấy tờ

	20
	NGAY_CAP
	string
	Ngày cấp giấy tờ, định dạng yyyyMMdd

	21
	NOI_CAP
	string
	Nơi cấp giấy tờ

	22
	NGAYGIO_VV
	string
	Thời gian vào viện, định dạng yyyyMMddHHss, với yyyy là năm vào viện, MM là tháng vào viện, dd là ngày vào viện, HH là giờ vào viện, ss là phút vào viện.

	23
	NGAY_TV
	string
	Thời gian tử vong, định dạng yyyyMMddHHss, với yyyy là năm tử vong, MM là tháng tử vong, dd là ngày tử vong, HH là giờ tử vong, ss là phút tử vong.

	24
	TINH_TRANG_TV
	string
	Tình trạng tử vong (1=Tại Cơ sở khám chữa bệnh/2=Trên đường đến khám bệnh, chữa bệnh)

	25
	NGUYENNHAN_TV
	string
	Chẩn đoán Nguyên nhân tử vong ghi trên Giấy báo tử, ghi theo hướng dẫn tại Quyết định số 1921/QĐ-BYT ngày 12/07/2022 của Bộ Y tế

	26
	NGUOI_GHIGIAY
	string
	Người lập phiếu trên giấy báo tử

	27
	NGUOI_THANTHICH
	string
	Người thân thích trên giấy báo tử

	28
	TTRUONG_DVI
	string
	Thủ trưởng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

	29
	SO_BAOTU
	string
	Số giấy báo tử

	30
	QUYEN_SO
	string
	Quyển số

	31
	NGAY_CAPGIAYBT
	string
	Ngày cấp giấy báo tử, định dạng yyyyMMdd

	32
	SO_BAOTU_BD
	string
	Số giấy báo tử cấp lần đầu (nếu có)

	33
	QUYEN_SO_BD
	string
	Quyển số báo tử cấp lần đầu (nếu có)

	34
	MACSKCB
	string
	Mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi bệnh nhân tử vong theo danh mục quy định của Bộ Y tế

	35
	DIACHI_CSKCB
	string
	Địa chỉ Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

	36
	FILESIGNED_BASE64
	string
	Base64 của file XML gốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi



· Chi tiết dịch vụ:
	Địa chỉ kết nối

	URL
	https://api.ngsp.gov.vn/apiBHXH/1.3/GetGiayBaoTu06

	Method
	POST

	Request header

	Content-Type
	application/xml

	SoapAction
	"baohiemxahoi.gov.vn/SoapServiceBhxhGiamDinhBca/GiamDinh_GetGiayBaoTu06"

	Authorization
	Bearer {token} (token sinh ra từ API lấy thông tin token phía trên) 

	Request Body

	Body
	<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" xmlns:req="http://request.register.soa/">
    <soap:Body>
        <req:GiamDinh_GetGiayBaoTu06Request>
            <!--Optional:-->
            <req:maGbt>00002.GBT.00000.23</req:maGbt>
        </req:GiamDinh_GetGiayBaoTu06Request>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>

	Response Body

	Body
	<env:Envelope xmlns:env="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">
    <env:Header>
        <AppHdr xmlns="http://response.register.soa/">
            <From>GIAMDINH</From>
            <To>BCA</To>
            <CreDt>2023-05-04T10:18:32.996+07:00</CreDt>
            <Prty>low</Prty>
            <Sgntr>SOA doesn't have signed!</Sgntr>
            <SvcName>GiamDinh_GetGiayBaoTu06</SvcName>
        </AppHdr>
        <CmdHdr xmlns="http://response.register.soa/">
            <Status>0</Status>
            <SOAErrorCode>111</SOAErrorCode>
            <SOAErrorMessage>Normal Processing!</SOAErrorMessage>
            <ErrorInfo>
                <SrcAppID>GIAMDINH</SrcAppID>
                <ErrorCode>undefined</ErrorCode>
                <ErrorMessage>undefined</ErrorMessage>
            </ErrorInfo>
        </CmdHdr>
    </env:Header>
    <env:Body>
        <GiamDinh_GetGiayBaoTu06Response xmlns:request="http://request.register.soa/" xmlns:mime="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/mime/" xmlns:soap12="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/" xmlns:plnk="http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/plnktype" xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns:http="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/" xmlns:tm="http://microsoft.com/wsdl/mime/textMatching/" xmlns:client="http://xmlns.oracle.com/GiamDinhCTHH/GiamDinhCtthBoCongAn/BPELProcessGiamDinh_GetGiayBaoTu06" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" xmlns:tns="http://response.register.soa/" xmlns="http://response.register.soa/">
            <tns:successful>
                <tns:getGiayBaoTu06Result>
                    <tns:MSG_STATE>0</tns:MSG_STATE>
                    <tns:MSG_TEXT>Không tìm thấy thông tin.</tns:MSG_TEXT>
                </tns:getGiayBaoTu06Result>
            </tns:successful>
        </GiamDinh_GetGiayBaoTu06Response>
    </env:Body>
</env:Envelope>
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